
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI 

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-BTC ngày       tháng 8 năm 2026 

của Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026) 

1. Giải chính 

TT Họ và tên Lớp Trường 
Tên tác phẩm Ghi 

chú giải thưởng 

I. Giải Nhất   

CẤP TIỂU HỌC 

1 H' MiNa Byă 3C 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 

Đắk Lắk hương vị 

cà phê (Video + 

viết tay + mô hình) 

  
 

2 Đinh Huỳnh Anh Thư 4D 

TH Lạc Long Quân, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Ước mơ của bạn 

nhất định thành 

hiện thực (Video) 

  
 

 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  

3 Đặng Trà My 7A 

THCS Nguyễn 

Khuyến, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp và 

những chiến công 

chấn động địa cầu 

(video) 

  

 

 

4 Đỗ Khánh Huyền 9C 

THCS Phan Chu 

Trinh, xã Krông Búk, 

tỉnh Đắk Lắk 

Cánh diều hình nốt 

nhạc (video) 
  

 

 

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG    

5 Phạm Trần Bảo Châu 10A2 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Tuổi trẻ đáng giá 

bao nhiêu? 
  

 

 

 

II. Giải Nhì  

CẤP TIỂU HỌC   

1 Nguyễn Ngọc Nữ 4B 

TH&THCS Lê Duẩn, 

xã Tuy An Đông, 

tỉnh Đắk Lắk 

Truyện ký Người 

mẹ cầm súng 
  

 

 

2 Huỳnh Dương Bảo Ngọc 2A 

TH&THCS Lê Duẩn, 

xã Tuy An Đông, 

tỉnh Đắk Lắk 

Mẹ làm gì có ước 

mơ 
  

 

 

3 Nguyễn Thành Vinh 2A 

TH Lý Tự Trọng, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Lý Tự Trọng   
 

 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  

4 Trần Nguyễn Minh Uyên 7A 

THCS Nguyễn 

Khuyến, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Không gục ngã   
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Tên tác phẩm Ghi 

chú giải thưởng 

5 Trần Nguyên Khôi 7A 

THCS Nguyễn Văn 

Trỗi, xã Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Tuổi thơ dữ dội 

(video) 
  

 

 

6 BKrông Su Ka Bảo An 7B 

THCS Chu Văn An, 

xã EaKar, tỉnh Đắk 

Lắk 

Nghề truyền thống 

của các dân tộc Tây 

Nguyên (video) 

  
 

 

7 Trần Đoàn Quỳnh Trang 8C 

THCS Lương Thế 

Vinh, xã Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk 

Búp sen xanh   
 

 

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

8 Nguyễn Như Ý 11A9 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Thép đã tôi thế đấy   
 

 

9 Nguyễn Thị Thanh Mai 12A4 

THPT số 1 Nguyễn 

Thị Minh Khai, xã  

Tân Tiến, tỉnh Đắk 

Lắk 

Từ giờ thứ sáu đến 

giờ thứ chín 
  

 

 

10 Trần Thảo Phương 10A3 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Mưa ngang   
 

 

III. Giải Ba  

CẤP TIỀU HỌC  

1 Cao Ngọc Anh Thư 4A 

TH Ngô Quyền, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Hồ Chí Minh sự 

hình thành một 

nhân cách lớn 

(Video) 

  

  

  

 

 

 

2 Huỳnh Tấn Vinh 3E 

TH Lạc Long Quân, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Hoàng tử bé   
 

 

3 Lê Ngọc Như Quỳnh 4E 

TH Hòa Trị 2, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Búp sen xanh   
 

 

4 Văn Khả Nhi 4C 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 

Một thời hoa lửa 

(video) 
  

 

 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ    

5 Võ Thị Ngọc Anh 8D 

THCS Chu Văn An, 

xã Phú Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk 

Mùa hè năm ấy có 

cơn mưa rào 
  

 

 

6 Trần Hoàng Bảo Bảo 7A    
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Tên tác phẩm Ghi 

chú giải thưởng 

THCS Nguyễn 

Khuyến, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Đừng bao giờ từ bỏ 

khát vọng 
 

7 Nguyễn Bảo Yến 6A 

THCS Phạm Đình 

Quy, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Tuổi thơ dữ dội   
 

 

8 Nguyễn Lê Nhã Linh 7A 

THCS Hùng Vương, 

phường Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Mãi mãi tuổi hai 

mươi (video) 
  

 

 

9 Nguyễn Hiếu Ngân 9B 

THCS Ama Trang 

Lơng, xã Dliê Ya, 

tỉnh Đắk Lắk 

Từ Buôn Ma Thuột 

đến Sài Gòn (video) 
   

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

10 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10A2 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Mãi mãi tuổi hai 

mươi 
  

 

 

11 Nguyễn Phạm Thảo Vy 11A1 

THPT số 1 Nguyễn 

Huệ, xã Dliê Ya, tỉnh 

Đắk Lắk 

Nắng đồng bằng   

 

 

 

12 Đào Thị Quỳnh Như 10A2 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Không gục ngã   
 

 

13 Võ Phạm Cát Phượng 
10A1

2 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Tuổi thơ dữ dội   
 

 

14 Huỳnh Huyền Sâm 10A2 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Một lít nước mắt   
 

 

15 Trần Quang Duy 10A1 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bản án chế độ thực 

dân Pháp 
  

 

 

16 Lương Trần Thủy Tiên 
11An

h1 

THPT Chuyên 

Lương Văn Chánh, 

phường Phú Yên, 

tỉnh Đắk Lắk 

Phía núi bên kia   

 

 

IV Giải khuyến khích  

 CẤP TIỂU HỌC  

1 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2C 

 

TH Kim Đồng, xã 

M'Đrắk, tỉnh Đắk 

Lắk 

 

Kim Đồng (video)    
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Tên tác phẩm Ghi 

chú giải thưởng 

2 Lê Nguyễn Hoài Phương 3A3 

TH Nguyễn Chí 

Thanh, phường Bình 

Kiến, tỉnh Đắk Lắk 

Toto - Chan bên 

cửa sổ 
  

 

 

3 Trần Thiên Phát 5C 

TH Phạm Văn Đồng, 

phường Hòa Hiệp, 

tỉnh Đắk Lắk 

Đi ở học thành tài    

4 Lê Ngọc Gia Hân 1D 
TH Lê Lợi, xã Pơng 

Đrang, tỉnh Đắk Lắk 

Bé Nấm đi siêu thị 

(Video) 
  

 

 

5 Nguyễn Trần Thiên Lam 1E 

TH Phan Chu Trinh, 

phường Buôn Ma 

Thuột. tỉnh Đắk Lắk 

Sự tích cây vú sữa 

(video) 
  

 

 

6 Huỳnh Linh Đan 4B 

TH Ngô Quyền, xã 

Ea Knuếc, tỉnh Đắk 

Lắk 

Không gia đình 

(video) 
  

 

 

7 Nguyễn Hoàng Như Lâm 5C 

TH Phan Đăng Lưu, 

phường Eakao, tỉnh 

Đắk Lắk 

Làng gốm Bầu Trúc 

(video) 
  

 

 

8 Nguyễn Phan Hà Vân 1A 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc, phường Tân 

An, tỉnh Đắk Lắk 

Trường Sa nơi ta 

đến 
   

9 Dương Hồng Ngọc 4B 

TH&THCS Lý Tự 

Trọng, xã Ea Knốp, 

tỉnh Đắk Lắk 

Vừa nhắm mắt vừa 

mở cửa sổ 
  

 

 

10 Nguyễn Minh Huyền Anh 1B 

TH Phan Chu Trinh, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Kính vạn hoa 

(video) 
  

 

 

11 Nguyễn Mai Chi 4C 

TH Phan Chu Trinh, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Đắk Lắk hương vị 

cà phê (video) 
  

 

 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  

12 Trương Thị Thanh An 9C 

THCS Nguyễn Đình 

Chiểu, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bông sen vàng    

13 Trương Minh Châu 8G 

THCS Phạm Đình 

Quy, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Tuổi trẻ đáng giá 

bao nhiêu? 
   

14 Hồ Hoàng Ngân 7A 

THCS Nguyễn Thị 

Định, xã Hòa Thịnh, 

tỉnh Đắk Lắk 

Nhật ký Đặng Thùy 

Trâm 
   

15 Lê Khánh Linh 6A 

THCS Trần Quốc 

Toản, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

Cây cam ngọt của 

tôi 
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Tên tác phẩm Ghi 

chú giải thưởng 

16 Nguyễn Lê Quang Hoàng 6B 

TH&THCS Lê Duẩn, 

xã Tuy An Đông, 

tỉnh Đắk Lắk 

Hai người cha    

17 Nguyễn Thị Hồng Phúc 9A 

THCS Nguyễn 

Khuyến, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Sống    

18 Đỗ Anh Kiệt 8A 

TH&THCS Lê Duẩn, 

xã Tuy An Đông, 

tỉnh Đắk Lắk 

Ngọn đèn không tắt    

19 Võ Cát Minh Châu 6A 

THCS Nguyễn Thị 

Định, xã Hòa Thịnh, 

tỉnh Đắk Lắk 

Đất rừng phương 

Nam 
   

20 Nguyễn Trường An 7A 

THCS Lê Lợi, 

phường Ea Kao, tỉnh 

Đắk Lắk 

Nơi nào có mẹ, nơi 

ấy là nhà 
   

21 Nguyễn Lê Tường Vy 8A1 

THCS Hùng Vương, 

xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk 

Nhật ký Đặng Thùy 

Trâm 
  

 

 

22 Lê Thị Thùy Dung 9B 

THCS Trần Phú, xã 

Dliê Ya, tỉnh Đắk 

Lắk 

Sống như những 

đóa hoa 
   

23 Lê Nguyễn Phú Trọng 7A 

THCS Nguyễn Bình 

Khiêm, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Tôi kể em nghe 

chuyện Trường Sa 
   

24 H Gia Hân KSơr 7A1 

THCS Đinh Tiên 

Hoàng, xã Ea Knốp, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bên bếp lửa nhà dài    

25 Cao Trần Tuệ Minh 7A 

THCS Lương Thế 

Vinh, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

Tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 7 
  

 

 

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

26 Bùi Hoàng Anh Thư 11A1 

THPT Lý Tự Trọng, 

xã Phú Xuân, tỉnh 

Đắk Lắk 

Tôi thấy hoa vàng 

trên cỏ xanh 
  

 

 

27 Trương Hoàng Quốc Anh 10A6 

THPT Phan Bội 

Châu, xã Sơn Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Dáng hình Việt qua 

giao lộ thời gian 
  

 

 

28 Nguyễn Thị Yến 10A4 

THPT Lê Hồng 

Phong, xã Tây Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk 

Mãi mãi tuổi hai 

mươi 
   

29 Nguyễn Phan Trà My 11A5 
THCS - THPT Tây 

Nguyên, phường 
Tuổi thơ dữ dội    
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TT Họ và tên Lớp Trường 
Tên tác phẩm Ghi 

chú giải thưởng 

Thành Nhất, tỉnh 

Đắk Lắk 

2. Giải chuyên đề   

T

T 
Họ và tên Lớp Trường Tên tác phẩm 

I Giải “Chia sẻ cảm nhận về cuốn sách ấn tượng nhất” 

01 Đặng Trà My 7A 
THCS Nguyễn Khuyến, xã 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp và những chiến 

công chấn động địa 

cầu (video) 

II Giải “Kế hoạch phát triển Văn hóa đọc ấn tượng nhất” 

01 Đỗ Khánh Huyền 9C 
THCS Phan Chu Trinh, xã 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

Cánh diều hình nốt 

nhạc (video) 
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